              SỞ GD-ĐT NINH THUẬN              KIỂM TRA GIỮA  KÌ II (2022-2023)

     TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH         Môn : VẬT LÝ    Lớp 11 C.trình Chuẩn

                                          Thời gian làm bài:45 phút  

           I.MỤC TIÊU:

- Kiểm tra đánh giá được kiến thức của học sinh trong quá trình học chương IV,V

- Đánh giá được kĩ  năng trình bày, tính logic trong giải toán tự luận của môn vật lí.

- Kiểm tra lại kết quả quá trình giảng dạy để rút kinh nghiệm cho các chương tiếp theo.

II.HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA:

            - Kết hợp Tự luận và Trắc nghiệm.

III.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
Xây dựng bảng trọng số đề kiểm tra giứa kỳ 2 khối 11
  Dựa vào Khung PPCT để lập bảng trọng số, số câu và điểm số của đề kiểm tra.

	Nội dung
	Tổng số 
	Tiết
	Chỉ 
	số
	Trọng
	số
	Số 
	câu
	Điểm 
	số

	 
	tiết
	LT
	LT
	VD
	LT
	VD
	LT
	VD
	LT
	VD

	Chủ đề 1: Từ trường
	6
	4
	2,8
	3,2
	21,54
	24,62
	5
	1
	1,67
	3

	Chủ đề 2: Cảm ứng điện từ
	7
	5
	3,5
	3,5
	26,92
	26,92
	7
	1
	2,33
	3

	Tổng
	13
	9
	6,3
	6,7
	48,46
	51,54
	12
	2
	4
	6


Khung ma trận đề kiểm tra

Đề kiểm tra tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan (12 câu trắc nghiệm, 2 câu tự luận, 45 phút)

	Tên chủ đề
	Mức độ nhận thức

	
	Nhân biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Chủ đề 1 :  Từ trường

	1. Từ trường
	+  Định nghĩa từ trường.

+ Nêu được từ trưởng ở đâu có tính chất gì.

+ Nêu được đặc điểm đường sức từ trong nam châm thẳng, nam châm chữ U

+ Biết được hình dạng các đường sức từ


	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Số điểm
Tỉ lệ %
	1/3 điểm

3,33%
	
	
	
	
	
	
	

	2. Chủ đề: Lực từ.Cảm ứng từ- Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn có hình dạng đặc biệt


	-   Phát biểu được định nghĩa và nêu được phương, chiều của cảm ứng từ tại một điểm của từ trường. Nêu được đơn vị đo cảm ứng từ.
 -   Viết được công thức tính lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường đều.

 -   Biết được cách xác định được vectơ lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường đều.

-Năm được công thức tính, xác định vectơ cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường gây bởi dòng điện thẳng dài vô hạn,dòng điện tròn, từ trường trong lòng ống dây.

-Nắm được nguyên lý chồng chất từ trường


	- Hiểu  được bài toán về từ trường gây bởi dòng điện thẳng dài vô hạn.
	
	

	Số câu
	3
	
	
	1
	
	
	
	

	Số điểm

Tỉ lệ %
	1 điểm

10%
	
	
	3 điểm

30%
	
	
	
	

	3.Lực Lo-ren-xơ


	+ Nêu được lực Lo-ren-xơ là gì và viết được công thức tính lực này.
+ Biết được cách xác định được cường độ, phương, chiều của lực Lo-ren-xơ tác dụng lên một điện tích q chuyển động với vận 

 tốc 
[image: image1.wmf]v
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 trong mặt phẳng vuông góc với các đường sức của từ trường đều.


	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Số điểm

Tỉ lệ 
	1/3 điểm

3,33%
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề 2: Cảm ứng điện từ

	4. Chủ đề STEM: Mô hình máy phát điện sử dụng năng lượng gió.

Gồm các bài liên quan: Từ thông. Cảm ứng điện từ ; Suất điện động cảm ứng
	+ Viết được công thức tính từ thông qua một diện tích và nêu được đơn vị đo từ thông. Nêu được các cách làm 

         biến đổi từ thông.
     +  Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ.

     +  Làm được thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ.

     +  Viết được công thức tính từ thông qua một diện tích và nêu được đơn vị đo từ thông. Nêu được các cách làm biến đổi từ thông.

     +  Xác định được chiều của dòng điện cảm ứng theo định luật Len-xơ.
+  Phát biểu được định luật Fa-ra-đây về cảm ứng điện từ.

+  Tính được suất điện động cảm ứng trong trường hợp từ thông qua một mạch biến đổi đều theo thời 

 gian trong các bài toán.
	
	- Giải được bài toán về từ thông, suất điện động cảm ứng
	- Giải được bài toán tổng hợp về từ thông, suất điện động cảm ứng

	Số câu
	4
	
	
	
	
	1/2
	
	1/2

	Số điểm
	4/3 điểm

13,33%
	
	
	
	
	2 điểm

20%
	
	1 điểm

10%

	5. Chủ đề: Tự cảm


	+ Độ tự cảm là gì và đơn vị đo độ tự cảm.

    + Hiện tượng tự cảm là gì. 

    + Từ trường trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua và mọi từ trường đều mang năng lượng.

- Biết được công thức tinh suất điện động tự cảm và độ tự cảm trong ống dây khi dòng điện chạy qua nó có cường độ biến đổi đều theo thời gian.



	
	
	

	Số câu
	3
	
	
	
	
	
	

	Số điểm

Tỉ lệ
	1 điểm

10%
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ
	12
4 điểm

40%
	
	1

3 điểm

30%
	
	1/2

2 điểm

20%

	
	1/2

1 điểm

10%

	
	
	
	
	
	
	
	


Đề 1-3
Bài 1: Hai dây dẫn thẳng, rất dài, đặt song song, cách nhau 20 cm trong không khí, có hai dòng điện ngược chiều, có cường độ I1 = 12 A;      I2 = 15 A chạy qua. Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm M cách dây dẫn mang dòng I1 là 15 cm và cách dây dẫn mang dòng I2  là 5 cm.
Bài 2:    Một mạch kín có tiết diện 40 cm2, được quấn bởi 100 vòng dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4 mT sao cho vectơ pháp tuyến của mạch kín hợp với vecto cảm ứng từ một góc 600. 

a/ Xác định từ thông qua mạch kín.

[image: image67.wmf]M
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b/ Trong 0,01 s cảm ứng từ B giảm về 0. Xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng và cường độ dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch . Biết điện trở của khung dây R = 0,2 (.
Bài 3: 

Đặt một thanh nam châm thẳng ở gần một khung dây kín ABCD như hình vẽ. Xác định chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây khi đưa nam châm lại gần khung dây và giải thích cách xác định chiều của dòng điện cảm ứng:

II. Phần tự luận 

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Bài 1
	a) Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm M.

Từ trường tại  điểm M do dòng điện thẳng I1 gây ra: 
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Từ trường tại  điểm M do dòng điện thẳng I2 gây ra: 
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	0,5đ 

0,25đ 

0,5đ 

0,25đ 



	
	
	0,5đ 



	
	Nguyên lý chồng chất từ trường tại 1 điểm do 2 dòng điện gây ra là 
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	Bài 2:
	a)  a)   
[image: image7.wmf]2

4

2

10

.

40

40

m

cm

S

-

=

=



[image: image8.wmf]2

1

60

)

,

(

=

=

=

o

Cos

n

B

Cos

Cos

r

r

a


 
[image: image9.wmf])

(

10

.

8

2

1

.

10

.

40

.

004

,

0

.

100

.

.

.

4

4

Wb

Cos

S

B

N

-

-

=

=

=

a

f


	0,25đ 

0,25đ 

0,5đ

	
	b)      
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	Bài 3: 


	Giải thích:

Khi kéo nam châm ra xa khung dây (từ trường của nam châm có hướng (véc tơ 
[image: image13.wmf]B
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), từ thông qua khung dây giảm, dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây gây ra từ trường cảm ứng 
[image: image14.wmf]c
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cùng chiều với từ trường ngoài véc tơ 
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) (để chống lại sự tăng của từ thông qua khung dây) nên dòng điện cảm ứng chạy trên cạnh AB theo chiều từ A đến B (xác định nhờ quy tắc nắm tay phải 1).

[image: image69.wmf]M

HÌnh vẽ chọn đúng chiều




	0,75

0,25


Chú ý: học sinh tính cách khác mà dung vẫn cho điểm trọn

Sai mỗi đơn vị đo trừ 0,25 đ , nhưng không trừ quá 0,5 điểm cho toàn bài.

Đề 2-4
Bài 1: Hai dây dẫn thẳng, rất dài, đặt song song, cách nhau 20 cm trong không khí, có hai dòng điện ngược chiều, có cường độ I1 = 12 A;      I2 = 15 A chạy qua. Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm M cách dây dẫn mang dòng I1 là 5 cm và cách dây dẫn mang dòng I2  là 15 cm.
Bài 2: Một mạch kín có tiết diện 20 cm2, được quấn bởi 100 vòng dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4 mT sao cho vectơ pháp tuyến của mạch kín hợp với vecto cảm ứng từ một góc 600. 

a/ Xác định từ thông qua mạch kín.

b/ Trong 0,01 s cảm ứng từ B giảm về 0. Xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng và cường độ dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch . Biết điện trở của khung dây R = 0,2 (.
[image: image70.wmf]1
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Bài 3: 

Đặt một thanh nam châm thẳng ở gần một khung dây kín ABCD như hình vẽ. Xác định chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây khi đưa nam châm lại gần khung dây và giải thích cách xác định chiều của dòng điện cảm ứng:



II. Phần tự luận 

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Bài 1
	a) Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm M.

Từ trường tại  điểm M do dòng điện thẳng I1 gây ra:
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Từ trường tại  điểm M do dòng điện thẳng I2 gây ra: 
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	[image: image71.wmf]2
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	Nguyên lý chồng chất từ trường tại 1 điểm do 2 dòng điện gây ra là 
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	Bài 2:
	a)  a)   
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	b)      
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	Bài 3: 
	Đưa nam châm lại gần khung dây.

 Giải thích: (0,75 ĐIỂM)
Khi đưa nam châm lại gần khung dây (từ trường của nam châm có hướng (véc tơ 
[image: image28.wmf]B
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), từ thông qua khung dây tăng, dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây gây ra từ trường cảm ứng 
[image: image29.wmf]c
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ngược chiều với từ trường ngoài véc tơ 
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(

B

B

c

r

r

­¯

 (để chống lại sự tăng của từ thông qua khung dây) nên dòng điện cảm ứng chạy trên cạnh AB theo chiều từ B đến A (xác định nhờ quy tắc nắm tay phải 1).

Hình vẽ chọn đúng chiều (0,25Đ)
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Chú ý: học sinh tính cách khác mà dung vẫn cho điểm trọn

Sai mỗi đơn vị đo trừ 0,25 đ , nhưng không trừ quá 0,5 điểm cho toàn bài.

1. Từ trường: 1 Câu
Câu 1: Tính chất cơ bản của từ trường là:

A. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.

B. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.

C. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó.

D. gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh.

2. Chủ đề: Lực từ.Cảm ứng từ- Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn có hình dạng đặc biệt: 3 Câu
Câu 2: Độ lớn cảm ứng từ tại tâm của dây dẫn có dạng hình tròn có dòng điện chạy qua tính bằng biểu thức:

A. B = 4π.10-7
[image: image32.wmf]N
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B. B = 2π.10-7
[image: image33.wmf]R
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C. B = 4π. 
[image: image34.wmf]R
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D. B = 2π.10-7I.N

Câu 3: Phương của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện  không có đặc điểm nào sau đây?

A. Vuông góc với dây dẫn mang dòng điện;

B. Vuông góc với véc tơ cảm ứng từ;

C. Vuông góc với mặt phẳng chứa véc tờ cảm ứng từ và dòng điện;

D. Song song với các đường sức từ.

Câu 4: Đơn vị của cảm ứng từ là:

A. Vôn (V)
B. Vêbe (Wb)
C. Henry (H)
D. Tesla (T)
3.Lực Lo-ren-xơ: 1Câu
Câu 5: Phát biểu nào dưới đây là sai? Lực Lo-ren-xơ

A.vuông góc với từ trường.

B.vuông góc với vận tốc.

C.không phụ thuộc vào hướng của từ trường.

D.phụ thuộc vào dấu của điện tích.

4. Chủ đề STEM: Mô hình máy phát điện sử dụng năng lượng gió. 3 Câu
Câu 6: Một diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B, góc giữa vectơ cảm ứng từ và cectơ pháp tuyến là α . Từ thông qua diện tích S được tính theo công thức:

A. Ф = BS.sinα

B. Ф = BS.cosα

C. Ф = BS.tanα

D. Ф = BS.cotanα
Câu 7: Suất điện động cảm ứng là suất điện động

A. sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.        B. sinh ra dòng điện trong mạch kín.

C. được sinh bởi nguồn điện hóa học.                    D. được sinh bởi dòng điện cảm ứng.

Câu 8: Theo định luật Lenxơ, dòng điện cảm ứng:

A. xuất hiện khi trong quá trình mạch kín chuyển động luôn có thành phần vận tốc song song với đường sức từ

B. xuất hiện khi trong quá trình mạch kín chuyển động luôn có thành phần vận tốc vuông góc với đường sức từ

C. có chiều sao cho từ trường của nó chống lại nguyên nhân sinh ra nó

D. có chiều sao cho từ trường của nó chống lại nguyên nhân làm mạch điện chuyển động

Câu 9: Máy phát điện hoạt động theo nguyên tắc dựa trên:

A. hiện tượng mao dẫn.




B. hiện tượng cảm ứng điện từ.
C. hiện tượng điện phân.




D. hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

5. Chủ đề: Tự cảm
Câu 10: Từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

A. cường độ dòng điện qua mạch.

B. điện trở của mạch.

C. chiều dài dây dẫn. 

D. tiết diện dây  dẫn.

Câu 11: Biểu thức tính hệ số tự cảm của ống dây dài là:

A. 
[image: image35.wmf]s

l

N

I

L

.

.

.

10

.

4

2

7

-

=

p


B. 
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C. 
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D. 
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Câu 12: Suất điện động tự cảm của mạch điện tỉ lệ với

A. điện trở của mạch.


B. từ thông cực đại qua mạch.

C. từ thông cực tiểu qua mạch.
D. tốc độ biến thiên cường độ dòng điện qua mạch.

            SỞ GD-ĐT NINH THUẬN               KIỂM TRA GIỮA  KÌ II (2022-2023)

     TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH         Môn : VẬT LÝ    Lớp 11 C.trình Chuẩn

                                                           Thời gian làm bài:45 phút  Mã đề:132                                           

	Họ và tên:
	Lớp:
	SBD:
	ĐIỂM:
	GT


I.Trắc nghiệm:(4 điểm) 

Câu 1: Tính chất cơ bản của từ trường là:

A. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.

B. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.

C. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó.

D. gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh.

Câu 2: Độ lớn cảm ứng từ tại tâm của dây dẫn có dạng hình tròn có dòng điện chạy qua tính bằng biểu thức:

A. B = 4π.10-7
[image: image39.wmf]N
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l
B. B = 2π.10-7
[image: image40.wmf]R
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C. B = 4π. 
[image: image41.wmf]R

I


D. B = 2π.10-7I.N

Câu 3: Phương của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện  không có đặc điểm nào sau đây?

A. Vuông góc với dây dẫn mang dòng điện;

B. Vuông góc với véc tơ cảm ứng từ;

C. Vuông góc với mặt phẳng chứa véc tờ cảm ứng từ và dòng điện;

D. Song song với các đường sức từ.

Câu 4: Đơn vị của cảm ứng từ là:

A. Vôn (V)
B. Vêbe (Wb)
C. Henry (H)
D. Tesla (T)
Câu 5: Phát biểu nào dưới đây là sai? Lực Lo-ren-xơ

A.vuông góc với từ trường.

B.vuông góc với vận tốc.

C.không phụ thuộc vào hướng của từ trường.

D.phụ thuộc vào dấu của điện tích.

Câu 6: Một diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B, góc giữa vectơ cảm ứng từ và cectơ pháp tuyến là α . Từ thông qua diện tích S được tính theo công thức:

A. Ф = BS.sinα

B. Ф = BS.cosα

C. Ф = BS.tanα
D. Ф = BS.cotanα
Câu 7: Suất điện động cảm ứng là suất điện động

A. sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.        
B. sinh ra dòng điện trong mạch kín.

C. được sinh bởi nguồn điện hóa học.                   
 D. được sinh bởi dòng điện cảm ứng.

Câu 8: Theo định luật Lenxơ, dòng điện cảm ứng:

A. xuất hiện khi trong quá trình mạch kín chuyển động luôn có thành phần vận tốc song song với đường sức từ

B. xuất hiện khi trong quá trình mạch kín chuyển động luôn có thành phần vận tốc vuông góc với đường sức từ

C. có chiều sao cho từ trường của nó chống lại nguyên nhân sinh ra nó

D. có chiều sao cho từ trường của nó chống lại nguyên nhân làm mạch điện chuyển động

Câu 9: Máy phát điện hoạt động theo nguyên tắc dựa trên:

A. hiện tượng mao dẫn.




B. hiện tượng cảm ứng điện từ.
C. hiện tượng điện phân.




D. hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

Câu 10: Từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

A. cường độ dòng điện qua mạch.


B. điện trở của mạch.
C. chiều dài dây dẫn. 



D. tiết diện dây  dẫn.

Câu 11: Biểu thức tính hệ số tự cảm của ống dây dài là:

A. 
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    B. 
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     C. 
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   D. 
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Câu 12: Suất điện động tự cảm của mạch điện tỉ lệ với

A. điện trở của mạch.


B. từ thông cực đại qua mạch.

C. từ thông cực tiểu qua mạch.

D. tốc độ biến thiên cường độ dòng điện qua mạch.

II. Tự luận:(6 điểm)

Bài 1: Hai dây dẫn thẳng, rất dài, đặt song song, cách nhau 20 cm trong không khí, có hai dòng điện ngược chiều, có cường độ I1 = 12 A;      I2 = 15 A chạy qua. Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm M cách dây dẫn mang dòng I1 là 15 cm và cách dây dẫn mang dòng I2  là 5 cm.
Bài 2:    Một mạch kín có tiết diện 40 cm2, được quấn bởi 100 vòng dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4 mT sao cho vectơ pháp tuyến của mạch kín hợp với vecto cảm ứng từ một góc 600. 

a/ Xác định từ thông qua mạch kín.

b/ Trong 0,01 s cảm ứng từ B giảm về 0. Xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng và cường độ dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch . Biết điện trở của khung dây R = 0,2 (.

[image: image73.wmf]M
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Bài 3: 

Đặt một thanh nam châm thẳng ở gần một khung dây kín ABCD như hình vẽ. Xác định chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây khi đưa nam châm lại gần khung dây và giải thích cách xác định chiều của dòng điện cảm ứng:


Bài làm

Chọn đáp án đúng phần trắc nghiệm:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


            SỞ GD-ĐT NINH THUẬN               KIỂM TRA GIỮA  KÌ II (2022-2023)

     TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH         Môn : VẬT LÝ    Lớp 11 C.trình Chuẩn

                                                           Thời gian làm bài:45 phút  Mã đề:209                                           

	Họ và tên:
	Lớp:
	SBD:
	ĐIỂM:
	GT


Câu 1: Phát biểu nào dưới đây là sai? Lực Lo-ren-xơ

A.vuông góc với từ trường.

B.vuông góc với vận tốc.

C.không phụ thuộc vào hướng của từ trường.

D.phụ thuộc vào dấu của điện tích.

Câu 2: Một diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B, góc giữa vectơ cảm ứng từ và cectơ pháp tuyến là α . Từ thông qua diện tích S được tính theo công thức:

A. Ф = BS.sinα

B. Ф = BS.cosα

C. Ф = BS.tanα
D. Ф = BS.cotanα
Câu 3: Suất điện động cảm ứng là suất điện động

A. sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.        
B. sinh ra dòng điện trong mạch kín.

C. được sinh bởi nguồn điện hóa học.                   
 D. được sinh bởi dòng điện cảm ứng.

Câu 4: Tính chất cơ bản của từ trường là:

A. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.

B. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.

C. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó.

D. gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh.

Câu 5: Độ lớn cảm ứng từ tại tâm của dây dẫn có dạng hình tròn có dòng điện chạy qua tính bằng biểu thức:

A. B = 4π.10-7
[image: image46.wmf]N
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B. B = 2π.10-7
[image: image47.wmf]R
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C. B = 4π. 
[image: image48.wmf]R
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D. B = 2π.10-7I.N

Câu 6: Từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

A. cường độ dòng điện qua mạch.


B. điện trở của mạch.
C. chiều dài dây dẫn. 



D. tiết diện dây  dẫn.

Câu 7: Biểu thức tính hệ số tự cảm của ống dây dài là:

A. 
[image: image49.wmf]s
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    B. 
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     C. 
[image: image51.wmf]s

l

N

L

.

.

10

.

4

2

7

-

=

p


   D. 
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Câu 8: Suất điện động tự cảm của mạch điện tỉ lệ với

A. điện trở của mạch.


B. từ thông cực đại qua mạch.

C. từ thông cực tiểu qua mạch.

D. tốc độ biến thiên cường độ dòng điện qua mạch.

Câu 9: Phương của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện  không có đặc điểm nào sau đây?

A. Vuông góc với dây dẫn mang dòng điện;

B. Vuông góc với véc tơ cảm ứng từ;

C. Vuông góc với mặt phẳng chứa véc tờ cảm ứng từ và dòng điện;

D. Song song với các đường sức từ.

Câu 10: Đơn vị của cảm ứng từ là:

A. Vôn (V)
B. Vêbe (Wb)
C. Henry (H)
D. Tesla (T)
Câu 11: Theo định luật Lenxơ, dòng điện cảm ứng:

A. xuất hiện khi trong quá trình mạch kín chuyển động luôn có thành phần vận tốc song song với đường sức từ

B. xuất hiện khi trong quá trình mạch kín chuyển động luôn có thành phần vận tốc vuông góc với đường sức từ

C. có chiều sao cho từ trường của nó chống lại nguyên nhân sinh ra nó

D. có chiều sao cho từ trường của nó chống lại nguyên nhân làm mạch điện chuyển động

Câu 12: Máy phát điện hoạt động theo nguyên tắc dựa trên:

A. hiện tượng mao dẫn.




B. hiện tượng cảm ứng điện từ.
C. hiện tượng điện phân.




D. hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

II. Tự luận:(6 điểm)

Bài 1: Hai dây dẫn thẳng, rất dài, đặt song song, cách nhau 20 cm trong không khí, có hai dòng điện ngược chiều, có cường độ I1 = 12 A;      I2 = 15 A chạy qua. Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm M cách dây dẫn mang dòng I1 là 5 cm và cách dây dẫn mang dòng I2  là 15 cm.
Bài 2: Một mạch kín có tiết diện 20 cm2, được quấn bởi 100 vòng dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4 mT sao cho vectơ pháp tuyến của mạch kín hợp với vecto cảm ứng từ một góc 600. 

a/ Xác định từ thông qua mạch kín.

b/ Trong 0,01 s cảm ứng từ B giảm về 0. Xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng và cường độ dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch . Biết điện trở của khung dây R = 0,2 (.
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Bài 3: 

Đặt một thanh nam châm thẳng ở gần một khung dây kín ABCD như hình vẽ. Xác định chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây khi đưa nam châm lại gần khung dây và giải thích cách xác định chiều của dòng điện cảm ứng:

Bài làm

Chọn đáp án đúng phần trắc nghiệm:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


            SỞ GD-ĐT NINH THUẬN               KIỂM TRA GIỮA  KÌ II (2022-2023)

     TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH         Môn : VẬT LÝ    Lớp 11 C.trình Chuẩn

                                                           Thời gian làm bài:45 phút  Mã đề:357                                           

	Họ và tên:
	Lớp:
	SBD:
	ĐIỂM:
	GT


Câu 1: Từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

A. cường độ dòng điện qua mạch.


B. điện trở của mạch.
C. chiều dài dây dẫn. 



D. tiết diện dây  dẫn.

Câu 2: Biểu thức tính hệ số tự cảm của ống dây dài là:

A. 
[image: image53.wmf]s
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    B. 
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     C. 
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Câu 3: Suất điện động tự cảm của mạch điện tỉ lệ với

A. điện trở của mạch.


B. từ thông cực đại qua mạch.

C. từ thông cực tiểu qua mạch.

D. tốc độ biến thiên cường độ dòng điện qua mạch.

Câu 4: Phương của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện  không có đặc điểm nào sau đây?

A. Vuông góc với dây dẫn mang dòng điện;

B. Vuông góc với véc tơ cảm ứng từ;

C. Vuông góc với mặt phẳng chứa véc tờ cảm ứng từ và dòng điện;

D. Song song với các đường sức từ.

Câu 5: Suất điện động cảm ứng là suất điện động

A. sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.        
B. sinh ra dòng điện trong mạch kín.

C. được sinh bởi nguồn điện hóa học.                   
 D. được sinh bởi dòng điện cảm ứng.

Câu 6: Tính chất cơ bản của từ trường là:

A. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.

B. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.

C. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó.

D. gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh.

Câu 7: Độ lớn cảm ứng từ tại tâm của dây dẫn có dạng hình tròn có dòng điện chạy qua tính bằng biểu thức:

A. B = 4π.10-7
[image: image57.wmf]N
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B. B = 2π.10-7
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C. B = 4π. 
[image: image59.wmf]R
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D. B = 2π.10-7I.N

Câu 8: Đơn vị của cảm ứng từ là:

A. Vôn (V)
B. Vêbe (Wb)
C. Henry (H)
D. Tesla (T)
Câu 9: Theo định luật Lenxơ, dòng điện cảm ứng:

A. xuất hiện khi trong quá trình mạch kín chuyển động luôn có thành phần vận tốc song song với đường sức từ

B. xuất hiện khi trong quá trình mạch kín chuyển động luôn có thành phần vận tốc vuông góc với đường sức từ

C. có chiều sao cho từ trường của nó chống lại nguyên nhân sinh ra nó

D. có chiều sao cho từ trường của nó chống lại nguyên nhân làm mạch điện chuyển động

Câu 10: Máy phát điện hoạt động theo nguyên tắc dựa trên:

A. hiện tượng mao dẫn.




B. hiện tượng cảm ứng điện từ.
C. hiện tượng điện phân.




D. hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

Câu 11: Phát biểu nào dưới đây là sai? Lực Lo-ren-xơ

A.vuông góc với từ trường.

B.vuông góc với vận tốc.

C.không phụ thuộc vào hướng của từ trường.

D.phụ thuộc vào dấu của điện tích.

Câu 12: Một diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B, góc giữa vectơ cảm ứng từ và cectơ pháp tuyến là α . Từ thông qua diện tích S được tính theo công thức:

A. Ф = BS.sinα

B. Ф = BS.cosα

C. Ф = BS.tanα
D. Ф = BS.cotanα
II. Tự luận:(6 điểm)

Bài 1: Hai dây dẫn thẳng, rất dài, đặt song song, cách nhau 20 cm trong không khí, có hai dòng điện ngược chiều, có cường độ I1 = 12 A;      I2 = 15 A chạy qua. Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm M cách dây dẫn mang dòng I1 là 15 cm và cách dây dẫn mang dòng I2  là 5 cm.
Bài 2:    Một mạch kín có tiết diện 40 cm2, được quấn bởi 100 vòng dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4 mT sao cho vectơ pháp tuyến của mạch kín hợp với vecto cảm ứng từ một góc 600. 

a/ Xác định từ thông qua mạch kín.

b/ Trong 0,01 s cảm ứng từ B giảm về 0. Xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng và cường độ dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch . Biết điện trở của khung dây R = 0,2 (.

[image: image75.wmf]M

Bài 3: 

Đặt một thanh nam châm thẳng ở gần một khung dây kín ABCD như hình vẽ. Xác định chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây khi đưa nam châm lại gần khung dây và giải thích cách xác định chiều của dòng điện cảm ứng:


Bài làm

Chọn đáp án đúng phần trắc nghiệm:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
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                                                           Thời gian làm bài:45 phút  Mã đề:485                                           
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Câu 1: Suất điện động cảm ứng là suất điện động

A. sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.        
B. sinh ra dòng điện trong mạch kín.

C. được sinh bởi nguồn điện hóa học.                   
 D. được sinh bởi dòng điện cảm ứng.

Câu 2: Tính chất cơ bản của từ trường là:

A. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.

B. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.

C. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó.

D. gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh.

Câu 3: Suất điện động tự cảm của mạch điện tỉ lệ với

A. điện trở của mạch.


B. từ thông cực đại qua mạch.

C. từ thông cực tiểu qua mạch.

D. tốc độ biến thiên cường độ dòng điện qua mạch.

Câu 4: Phương của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện  không có đặc điểm nào sau đây?

A. Vuông góc với dây dẫn mang dòng điện;

B. Vuông góc với véc tơ cảm ứng từ;

C. Vuông góc với mặt phẳng chứa véc tờ cảm ứng từ và dòng điện;

D. Song song với các đường sức từ.

Câu 5: Máy phát điện hoạt động theo nguyên tắc dựa trên:

A. hiện tượng mao dẫn.




B. hiện tượng cảm ứng điện từ.
C. hiện tượng điện phân.




D. hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

Câu 6: Phát biểu nào dưới đây là sai? Lực Lo-ren-xơ

A.vuông góc với từ trường.

B.vuông góc với vận tốc.

C.không phụ thuộc vào hướng của từ trường.

D.phụ thuộc vào dấu của điện tích.

Câu 7: Một diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B, góc giữa vectơ cảm ứng từ và cectơ pháp tuyến là α . Từ thông qua diện tích S được tính theo công thức:

A. Ф = BS.sinα

B. Ф = BS.cosα

C. Ф = BS.tanα
D. Ф = BS.cotanα
Câu 8: Độ lớn cảm ứng từ tại tâm của dây dẫn có dạng hình tròn có dòng điện chạy qua tính bằng biểu thức:

A. B = 4π.10-7
[image: image60.wmf]N
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B. B = 2π.10-7
[image: image61.wmf]R
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C. B = 4π. 
[image: image62.wmf]R
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D. B = 2π.10-7I.N

Câu 9: Đơn vị của cảm ứng từ là:

A. Vôn (V)
B. Vêbe (Wb)
C. Henry (H)
D. Tesla (T)
Câu 10: Theo định luật Lenxơ, dòng điện cảm ứng:

A. xuất hiện khi trong quá trình mạch kín chuyển động luôn có thành phần vận tốc song song với đường sức từ

B. xuất hiện khi trong quá trình mạch kín chuyển động luôn có thành phần vận tốc vuông góc với đường sức từ

C. có chiều sao cho từ trường của nó chống lại nguyên nhân sinh ra nó

D. có chiều sao cho từ trường của nó chống lại nguyên nhân làm mạch điện chuyển động

Câu 11: Từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

A. cường độ dòng điện qua mạch.


B. điện trở của mạch.
C. chiều dài dây dẫn. 



D. tiết diện dây  dẫn.

Câu 12: Biểu thức tính hệ số tự cảm của ống dây dài là:

A. 
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     C. 
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II. Tự luận:(6 điểm)

Bài 1: Hai dây dẫn thẳng, rất dài, đặt song song, cách nhau 20 cm trong không khí, có hai dòng điện ngược chiều, có cường độ I1 = 12 A;      I2 = 15 A chạy qua. Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm M cách dây dẫn mang dòng I1 là 5 cm và cách dây dẫn mang dòng I2  là 15 cm.
Bài 2: Một mạch kín có tiết diện 20 cm2, được quấn bởi 100 vòng dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4 mT sao cho vectơ pháp tuyến của mạch kín hợp với vecto cảm ứng từ một góc 600. 

a/ Xác định từ thông qua mạch kín.

b/ Trong 0,01 s cảm ứng từ B giảm về 0. Xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng và cường độ dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch . Biết điện trở của khung dây R = 0,2 (.
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Bài 3: 

Đặt một thanh nam châm thẳng ở gần một khung dây kín ABCD như hình vẽ. Xác định chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây khi đưa nam châm lại gần khung dây và giải thích cách xác định chiều của dòng điện cảm ứng:

Bài làm

Chọn đáp án đúng phần trắc nghiệm:

	1
	2
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	4
	5
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	7
	8
	9
	10
	11
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